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CHỈ THỊ

Về việc tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

	
	


Thời gian qua, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 17/9/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 08/11/2013); ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh (kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014); phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 30/6/2011; phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản của tỉnh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012. Việc triển khai các văn bản trên đã giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đưa hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp.

Tuy nhiên hiện nay, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Chưa kiểm soát chặt chẽ sản lượng khoáng sản thực tế và tổn thất khoáng sản trong khai thác; một số khu vực khai thác khoáng sản tác động xấu đến môi trường sinh sống của người dân và cảnh quan nhưng chưa được khắc phục triệt để; tại một số địa bàn, chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND cấp xã thiếu quan tâm đến công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, thậm chí buông lỏng quản lý địa bàn; tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát nhiễm mặn ở lòng sông, cửa sông, ven biển đang diễn ra với quy mô lớn và tính chất nghiêm trọng, gây nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển, đe dọa đến an toàn của đường ống dẫn khí, gây bức xúc trong dư luận xã hội.  
Để chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời, để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ thị: 
1. Tăng cường phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và văn bản pháp luật về khoáng sản đến người dân, các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh. 

Việc phổ biến, quán triệt cần tập trung vào người dân tại các địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản, các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, vận chuyển khoáng sản hoặc nạo vét luồng lạch có thu hồi cát, các chủ đầu tư và đơn vị thi công các dự án sử dụng nhiều khoáng sản, các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép gây tác động xấu đến môi trường, dòng chảy, gây sạt lở bờ, ảnh hưởng đến an toàn của đường ống dẫn khí … bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp thông qua các buổi giao lưu trực tuyến, hội thảo, hội nghị tập huấn, họp tổ dân phố, tuyên truyền trên sóng truyền hình tỉnh, đài phát thanh các cấp …
2. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương, định hướng trong điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản theo Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ quy định cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương; các quy hoạch, kế hoạch, quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về lĩnh vực khoáng sản; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở vùng giáp ranh với các tỉnh, thành phố Hồ Chí minh do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia ký kết.
3. Lập quy hoạch nhà máy chế biến khoáng sản phải dựa trên kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quyết định đầu tư dự án nhà máy chế biến khoáng sản phải căn cứ vào nguồn nguyên liệu từ kết quả thăm dò hoặc các hợp đồng nhập khẩu khoáng sản.

Cấp phép hoạt động khoáng sản phải căn cứ quy hoạch khoáng sản, phù hợp với năng lực chế biến, sử dụng và bảo đảm yêu cầu về môi trường; hạn chế và đi đến chấm dứt cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ. Không xuất khẩu khoáng sản thô.
4. Xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân cấp dưới trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.
5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án chế biến khoáng sản không thực hiện theo cam kết và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiên quyết xử lý hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép, nhất là trên sông, biển; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Thường xuyên kiểm tra hoạt động nạo vét, khơi thông luồng thuộc thẩm quyền; kiên quyết đình chỉ các đơn vị lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát, không thực hiện đúng chuẩn tắc thiết kế, thời gian nạo vét. 

6. Tổ chức thực hiện:
6.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND Tỉnh:

- Lập Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 và khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong Quý IV/2015. Nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch khoáng sản các điểm mỏ khai thác cát nhiễm mặn (nằm ngoài diện tích các khu vực nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) sau khi đã tiến hành khảo sát, đánh giá khoa học đảm bảo tính pháp lý, không gây xói lở bờ, không làm ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và hoạt động kinh tế dọc bờ biển để đảm bảo nguồn cung vật liệu san lấp về lâu dài trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn chế hoạt động khai thác vật liệu san lấp trái phép.

- Xây dựng, ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh trong Quý III/2015, trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã;
- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn trong tháng 6/2015, với sự tham gia của các Sở ngành chức năng, UBND các địa phương để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên phần đất liền và các tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt.
b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường, trình UBND Tỉnh đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép khai thác, giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản không thực hiện theo cam kết và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
c) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác khoáng sản thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
d) Tổ chức đăng ký khối lượng cát thu hồi trong diện tích các dự án nạo vét, khơi thông luồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật khoáng sản sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6.2. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:
a) Tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở chế biến khoáng sản có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; các cơ sở chế biến khoáng sản, các dự án sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt là vật liệu san lấp.
b) Tăng cường kiểm tra và ngăn chặn có hiệu quả việc xuất khẩu lậu khoáng sản và gian lận thương mại trên địa bàn.

6.3. Sở Xây dựng:
a) Tổ chức thẩm định công nghệ các dự án chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo thẩm quyền.
b) Tăng cường kiểm tra chất lượng khoáng sản vật liệu xây dựng, đặc biệt là chất lượng cát xây dựng, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. 
6.4. Sở Giao thông Vận tải:
a) Rà soát, xây dựng trình UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch cảng, bến bãi tập kết cát sỏi lòng sông, ven biển theo quy định; xây dựng phương án, địa điểm hạ tải các phương tiện chở quá tải tại các điểm nút giao thông nhằm ngăn chặn hữu hiệu việc vận chuyển trái phép cát, sỏi lòng sông.
b) Tổ chức lập, trình UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch nạo vét bến cảng, khơi thông luồng lạch, điều chỉnh dòng chảy theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện kế hoạch nạo vét hàng năm sau khi được phê duyệt. Thông báo kế hoạch thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND cấp huyện có liên quan để phối hợp quản lý. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát trái phép.

c) Làm trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, thực hiện công tác quản lý, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm đối với:

- Các hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển, tập kết cát sỏi lòng sông, ven biển; các hoạt động nạo vét luồng lạch trên sông biển và các tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. 
- Các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá tải, gây ô nhiễm môi trường, xuống cấp cơ sở hạ tầng.

6.5. Sở Tài chính và chủ đầu tư các dự án thẩm định kỹ các hồ sơ thanh quyết toán các công trình có sử dụng khoáng sản, kiên quyết không thanh quyết toán các công trình không chứng minh được nguồn cung cấp khoáng sản hợp pháp, đặc biệt là vật liệu san lấp. 

6.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra kỹ năng lực của tổ chức, cá nhân xin chủ trương đầu tư khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh trước khi trình UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

6.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

a) Kiểm tra việc trồng rừng thay thế đối với các diện tích đã chuyển mục đích để khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị khai thác, nạo vét, khơi thông luồng gây sạt lở bờ sông, bờ biển, đe dọa an toàn đê điều; thực hiện các giải pháp phòng, chống và khắc phục có hiệu quả tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển.
b) Khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, đánh giá đầy đủ các tác động của hoạt động khai thác cát nhiễm mặn ngoài khơi từ Phước Hải, huyện Đất Đỏ đến Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc đến tình hình xói lở bờ biển, môi trường, giao thông đường thủy, làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh xem xét đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác với quy mô phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp về lâu dài trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn chế hoạt động khai thác vật liệu san lấp trái phép.

6.8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn lao động trong khai thác khoáng sản, nhất là đối với đá làm vật liệu xây dựng.
6.9. Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ khoáng sản thông qua sản lượng khai thác thực tế của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản,
6.10. Cục Hải quan tỉnh tăng cường kiểm tra và có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản.
6.11. Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng liên quan ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với vật liệu san lấp; buôn lậu, gian lận thương mại, xuất khẩu khoáng sản trái phép.

6.12. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Tổng Công ty khí Việt Nam, Công ty Khí Đông Nam bộ và các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp và triển khai thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo hành lang an toàn đường ống dẫn khí đi qua địa bàn tỉnh.
6.13. Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực biên giới, hải đảo, đặc biệt là hoạt động khai thác cát nhiễm mặn trái phép ở lòng sông thuộc các hệ thống sông Thị Vải – Cái Mép, song Dinh và vùng ven biển. Phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả xuất khẩu lậu khoáng sản qua biên giới, đặc biệt là thông qua đường biển.

6.14. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan Quốc phòng có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản trong phạm vi đất quốc phòng hoặc liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
6.15. UBND các huyện, thành phố là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quản lý, có trách nhiệm:
a) Tăng cường phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và văn bản pháp luật về khoáng sản đến người dân, các tổ chức liên quan trên địa bàn. 

b) Xây dựng, ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn trong Quý III/2015, trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là UBND cấp xã và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan; coi kết quả thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về mọi hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. 
c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, giải tỏa kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường tại khu vực có khoáng sản. Xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là đối với các trường hợp vi phạm có tổ chức với quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm, các trường hợp bao che cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép như chuyển cơ quan điều tra truy tố trước pháp luật; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính; tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục hồi cảnh quan môi trường khu vực. 

d) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát UBND cấp xã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về khoáng sản nói chung và công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản nói riêng. 
6.16. Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khoáng sản.
6.17. Trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản:
a) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó xác định rõ cơ quan phối hợp; cơ chế phối hợp; các điều kiện đảm bảo để thực hiện tốt nhiệm vụ như cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ tuần tra, kiểm tra, bắt giữ, xử lý vi phạm. Những vấn đề vượt khả năng, thẩm quyền thì báo cáo UBND Tỉnh xem xét, giải quyết hoặc tham mưu UBND Tỉnh báo cáo Thủ Tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Cơ chế phối hợp được xác định tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu đối với từng nhóm nhiệm vụ cụ thể, được bàn bạc, thống nhất giữa cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trước khi triển khai thực hiện, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị tham gia, đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ, linh hoạt, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ.

b) Cơ quan phối hợp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ được phân công.
6.18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát việc thực thi pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là việc ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép đất, cát của các cấp chính quyền địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh.

Nơi nhận:






CHỦ TỊCH 
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ                   B/cáo;


- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các Sở: TNMT, KHĐT, CTg, XD, GTVT,

  NN&PTNT, LĐTB&XH, TC, Thông tin TT;
- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh;

- CA tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Bộ CHQS Tỉnh, Bộ đội BP tỉnh

- TCT Khí Việt Nam, C.ty Khí Đông NB;

- UBND các huyện, thành phố;

- Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT;

- Lưu VT, TH.
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